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DANH MỤC

Kiểm kê tài sản, trang thiết bị tại UBND xã phục vụ nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025)
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XÃ HỒNG LẠC
I Máy móc, thiết bị
1 Máy tính cây ĐU 1 1 Lê Văn Sơn - Bí thư ĐU Trung Quốc 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Máy tính cây ĐU 2 1 Nguyễn Văn Minh - P. BT thường trực Trung Quốc 2017 2017 Được cấp Đang sử dụng
3 Máy tính sách tay ĐU3 1 Phạm Mai Hương - VP ĐU Trung Quốc 2022 2022 Được cấp Đang sử dụng
4 Máy tính cây HĐ 1 Lê Mạnh Quỹnh - P. CTHĐND xã Trung Quốc 2022 2022 Được cấp Đang sử dụng
5 Máy tính cây MT 1 Bùi Bằng Tài-  Chủ tịch MTTQ xã Trung Quốc 2015 2015 Được cấp Đã hỏng
6 Máy tính cây TP 1 1 Lê Trung Thất - CC TP-HT Trung Quốc 2021 2021 Được cấp Đang sử dụng
7 Máy tính cây VH1 1 Hồ Anh Tuấn - CCVH-XH Trung Quốc 2018 2018 Được cấp Đang sử dụng
8 Máy tính cây VP 1 1 Nguyễn Đình Tân- VP-TK Trung Quốc 2023 2023 Được cấp Đang sử dụng
9 Máy tính cây ĐC 01 1 Nguyễn ĐÌnh Viện - CC ĐC - XD Trung Quốc 2012 2013 Được cấp Đang sử dụng
10 Máy tính cây KT 01 1 Nguyễn Thị Thà - CC TC-KT Trung Quốc 2022 2022 Được cấp Đã hỏng
11 Máy tính cây TP 2 1 Phạm Văn Thanh - CC TP-HT Trung Quốc 2017 2017 Được cấp Đang sử dụng
12 Máy tính cây VH2 1 Vũ Phương Hà - CC VHXH Trung Quốc 2021 2021 Được cấp Đang sử dụng
13 Máy tính cây ĐC2 01 Đỗ Vũ Phú Long - CC ĐC XD Trung Quốc 2022 2022 Được cấp Đang sử dụng
14 Máy tính cây KN 01 Cao Thị Thanh Huyền- CB khuyến nông xã Trung Quốc 2022 2022 Được cấp Đang sử dụng
15 Máy tính cây CT 01 Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Trung Quốc 2018 2018 Được cấp Đang sử dụng
16 Máy tính cây PCT 01 Nguyễn Duy Thông - PCT uỷ ban Trung Quốc 2013 2013 Được cấp Đã hỏng
17 Máy tính cây QS 01 Vũ Tuấn Long - Chỉ huy trưởng QS Trung Quốc 2012 2012 Được cấp Đang sử dụng
18 Máy in ĐU1 1 Lê Văn Sơn - Bí thư ĐU Trung Quốc 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
19 Máy in ĐU2 1 Nguyễn Văn Minh - P. BT thường trực Trung Quốc 2017 2017 Được cấp Đang sử dụng
20 Máy in ĐU3 1 Phạm Mai Hương - VP ĐU Trung Quốc 2016 2016 Được cấp Đang sử dụng
21 Máy in KT 1 Nguyễn Thị Thà - CC TC-KT Trung Quốc 2022 2022 Được cấp Đã hỏng
22 Máy in CT 1 Đỗ Xuân Trường - CT UBND xã Trung Quốc 2018 2018 Được cấp Đang sử dụng
23 Máy in VP1 1 Nguyễn Đình Tân- VP-TK Trung Quốc 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
24 Máy in VH1 1 Hồ Anh Tuấn - CCVH-XH Trung Quốc 2018 2018 Được cấp Đang sử dụng
25 Máy in ĐC 01 1 Nguyễn ĐÌnh Viên - CC ĐC - XD Trung Quốc 2013 2013 Được cấp Đang sử dụng
26 Máy in QS 1 Vũ Tuấn Long - CHT BQHQS xã Trung Quốc 2012 2012 Được cấp Đang sử dụng
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27 Máy in VH 1 Vũ Phương Hà - VHXH Trung Quốc 2021 2021 Được cấp Đang sử dụng
28 Máy in HĐ 1 Lê Mạnh Quỳnh - PCT HĐND xã Trung Quốc 2017 2017 Được cấp Đang sử dụng
29 Máy in MT 1 Bùi Bằng Tài - CT MTTQ Trung Quốc 2015 2015 Được cấp Đã hỏng
30 Máy in TP 1 Phạm Văn Thanh - CC TP-HT Trung Quốc 2015 2015 Được cấp Đang sử dụng
31 Máy Scan TP 1 Phạm Văn Thanh- CC TPHT Trung Quốc 2022 2022 Được cấp Đang sử dụng
II Bàn, ghế

II.1 Bàn, ghế UBND xã
1 Bàn + ghế làm việc Salong 1 Lê Minh Sơn- Bí thư ĐU Việt Nam 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
2 Bàn + ghế làm việc Salong 1 Đỗ Xuân Trường - CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Bàn + ghế làm việc Salong 1 Lê Mạnh Quỳnh - P chủ tịch HĐND Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Bàn + ghế làm việc Salong 1 Nguyễn Duy Thông - P CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
1 Bàn làm việc 1 Nguyễn Thị Thà- CC TC-KT Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Bàn làm việc 1 Vũ Tuấn Long - CH trưởng QS Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Bàn làm việc 1 Hồ Anh Tuấn - CC VHXH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Bàn làm việc 1 Lê Trung Thất - CC TPHT Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Bàn làm việc 1 Nguyễn Duy Thông - P CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
6 Bàn làm việc 1 Bùi Bằng Tài- CTUBMTTQ Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
7 Bàn làm việc 1 Nguyễn Thành Sơn - BT đoàn TN Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
8 Bàn làm việc 1 Nguyễn Văn Minh - P. BT đảng uỷ Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
9 Bàn làm việc 1 Lê Minh Sơn - Bí thư ĐU Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
10 Bàn làm việc 1 Lê Mạnh Quỳnh - P chủ tịch HĐND Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
11 Bàn làm việc 1 Đỗ Xuân Trường - CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
12 Bàn làm việc 1 Đỗ Vũ Phú Long - CC Địa chính XD Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
13 Bàn làm việc 1 Cao Thị Thanh Huyền - CB KN Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
14 Bàn làm việc 1 Trịnh Văn Hồng - CT hội Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
20 Bàn làm việc 1 Đỗ Hồng Nhung - CT Hội PN Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
26 Ghế ngồi 5 Hồ Anh Tuấn - CC VHXH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
32 Ghế ngồi 2 Nguyễn Duy Thông - P CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
38 Ghế ngồi 4 Đỗ Vũ Phú Long - CC Địa chính XD Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
44 Ghế ngồi 5 Nguyễn ĐÌnh Tân - CCVPTK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
50 Ghế ngồi 7 Vũ Tuấn Long - CH trưởng QS Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
56 Ghế ngồi 8 Trịnh Văn Hồng - CT hội Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
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62 Ghế ngồi 5 Nguyễn Văn Minh - P. BT đảng uỷ Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
68 Ghế ngồi 2 Lê Mạnh Quỳnh - P chủ tịch HĐND Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
74 Ghế ngồi 8 Nguyễn Thành Sơn - BT đoàn TN Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
80 Ghế ngồi 4 Lê Trung Thất - CC TPHT Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
86 Ghế ngồi 4 Vũ Văn Quyết - PCT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
92 Ghế ngồi 4 Nguyễn Thị Thà- CC TC-KT Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
98 Bàn phòng họp 8 Việt Nam 2023 2023 22.065.000 Đang sử dụng

104 Ghế phòng họp 28 Việt Nam   Được cấp Đang sử dụng
II.2 Ghế, bàn và các tài sản khác NVH xã

1 Bàn hội trường 17 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Ghế hội trường 144 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Bục nói chuyện 1 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Bục tượng bác 1 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Quạt trần 10 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
6 Bóng điện 15 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
7 Tủ sắt 1 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

II.3 Bàn +ghế bộ phận "Một cửa"
Bàn +ghế bộ phận một cửa và tiếp công dân 2 Nguyễn Đình Tân - VPTK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
Ghế ngồi chờ 2 Nguyễn Đình Tân - VPTK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

III Tủ đựng tài liệu
1 Tủ tài liệu 2 Nguyễn Thị Thà - CC kế toán Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Tủ tài liệu 1 Nguyễn Đình Tân - VPTK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Tủ tài liệu 1 Hồ Tuấn Anh - Cán bộ phụ trách NVH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Tủ tài liệu 1 Đỗ Vũ Phú Long - CC Địa chính XD Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Tủ tài liệu 1 Lê Trung Thất - CC TPHT Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
6 Tủ tài liệu 1 Nguyễn Văn Minh - P. BT đảng uỷ Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
7 Tủ tài liệu 2 Nguyễn ĐÌnh Viên - CC ĐC - XD Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
8 Tủ tài liệu 1 Lê Minh Sơn - Bí thư ĐU Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
9 Tủ tài liệu 1 Đỗ Xuân Trường - CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
10 Tủ tài liệu 1 Lê Mạnh Quỳnh - P chủ tịch HĐND Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
11 Tủ tài liệu 1 Nguyễn Duy Thông - P CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
12 Tủ tài liệu 1 Bùi Bằng Tài - CT MTTQ Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
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13 Tủ tài liệu 1 Phạm Văn Thanh - CC TP-HT Việt Nam 2016 2016 Được cấp Đang sử dụng
14 Tủ tài liệu 1 Vũ Phương Hà - CC VHXH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
15 Tủ tài liệu 1 Đỗ Hồng Nhung - CT Hội PN Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
16 Tủ tài liệu 1 Trịnh Văn Hồng - CT hội Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
17 Tủ tài liệu 1 Nguyễn Thành Sơn - BT đoàn TN Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
18 Tủ tài liệu 1 Đỗ Hồng Nhung - CT Hội PN Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
20 Tủ sắt để súng 1 Vũ Tuấn Long - CHT BQHQS xã Việt Nam 2017 2017 6.050.000 Đang sử dụng
IV Các thiết bị NVH, truyền thanh xã

Thiết bị đài truyền thanh Đang sử dụng
1 Máy tính cây 1 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH 2019 2018 Được cấp Đang sử dụng
2 Tăng âm 1 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Loa bé 4 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Mích không dây 2 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Li oa 1 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH 2019 Được cấp Đang sử dụng
6 Mixer 1 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH Được cấp Đang sử dụng
7 Màn hình họp trực tuyến 1 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH Được cấp Đang sử dụng
9 Mích bàn LĐTT 1 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH Được cấp Đang sử dụng
10 Loa thùng MNTT 4 Hồ Tuấn Anh- Cán bộ phụ trách NVH Được cấp Đang sử dụng
V Các loại TS khác
13 Quạt trần 18 Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
15 Bóng tuýp đôi 12 Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
16 Bục nói 1 Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
19 Bục tượng bác hồ 1 Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
21 Hộp PCCC 3 Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

XÃ VÂN SƠN
I Máy móc, thiết bị
1 Máy tính cây ĐU 1 1 Vũ Kim Tin - Bí thư ĐU Trung Quốc 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Máy tính cây TP 1 1 Lê Minh Tân - CC TP-HT Trung Quốc 2016 2016 Được cấp Đang sử dụng
3 Máy tính cây VH1 1 Nguyễn Minh Tuân - CCVH-XH Trung Quốc 2014 2014 8.180.000 Đang sử dụng
4 Máy tính cây VP 1 1 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Trung Quốc 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Máy tính cây ĐC 01 1 Vũ Thị Hồng Thúy - CC ĐC - XD Trung Quốc 2015 2015 12.000.000 Đang sử dụng
6 Máy tính cây KT 01 1 Âu Thị Luận - CC TC-KT Trung Quốc 2018 2018 Được cấp Đã hỏng
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7 Máy tính cây TP 2 1 Lê Minh Tân - CC TP-HT Trung Quốc 2016 2016 Được cấp Đang sử dụng
8 Máy tính xách tay Asus 1 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Trung Quốc 2022 2022 14.920.000 Đang sử dụng
9 Máy tính cây MTB3 1 Lê Minh Tân - CC TP-HT Trung Quốc 2023 2023 14.560.000 Đang sử dụng
10 Máy in ĐU1 1 Vũ Kim Tin - Bí thư ĐU Trung Quốc 2019 2019 3.700.000 Đang sử dụng
11 Máy in ĐU2 1 Tiêu Mạnh Tường - PBTTT đảng Trung Quốc 2017 2017 2.900.000 Đang sử dụng
12 Máy in 2 mặt KT 02 1 Âu Thị Luận - CC TC-KT Trung Quốc 2018 2018 Được cấp Đã hỏng
13 Máy in CT01 1 Nguyễn Thị Hạnh - CT UBND xã Trung Quốc 2017 2017 2.900.000 Đang sử dụng
14 Máy in VP1 1 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Trung Quốc 2019 2019 3.700.000 Đang sử dụng
15 Máy in VH1 1 Nguyễn Minh Tuân - CCVH-XH Trung Quốc 2019 2019 3.700.000 Đang sử dụng
16 Máy in ĐC 01 1 Vũ Thị Hồng Thúy - CC ĐC - XD Trung Quốc 2019 2019 3.700.000 Đang sử dụng
17 Máy in 1 Âu Thanh Tùng- PCT UBND xã Trung Quốc 2016 2016 2.900.000 Đang sử dụng
18 Máy in 1 Nguyễn Tiến Mừng - CHT BQHQS xã Trung Quốc 2014 2014 2.700.000 Đang sử dụng
19 Máy in 1 Quách Văn Đại - VHXH Trung Quốc 2019 2019 3.700.000 Đang sử dụng
20 Máy in 1 Lưu Thị Hán - PCT HĐND xã Trung Quốc 2016 2016 2.900.000 Đang sử dụng
21 Máy hủy tài liệu HHTL 1 Âu Thị Luận - CC TC-KT Trung Quốc 2016 2016 Được cấp Đã hỏng
22 Máy Scan VP1 1 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Trung Quốc 2022 2022 10.950.000 Đang sử dụng
II Bàn, ghế

II.1 Bàn, ghế UBND xã
1 Bàn + ghế làm việc (loại 1) 1 Vũ Kim Tin - Bí thư ĐU Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Bàn + ghế làm việc (loại 1) 1 Nguyễn Thị Hạnh - CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Âu Thị Luận - CC TC-KT Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Quách Văn Đại - VHXH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Âu Thanh Tùng- PCT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
6 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Nguyễn Tiến Mừng - CHT BQHQS xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
7 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Trần Thị Vân Anh - CT hội phụ nữ Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
8 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Hoàng Thị Bích Liên - CT hội nông dân Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
9 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Âu Văn Hùng - CT hội CCB Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
10 Bàn + ghế làm việc (loại 2) 1 Nguyễn Thị Hải Yến - BT đoàn xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
11 Bàn + ghế tiếp khách (loại 1) 1 bộ Vũ Kim Tin - Bí thư ĐU Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
12 Bàn + ghế tiếp khách (loại 1) 2 bộ Nguyễn Thị Hạnh - CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
13 Bàn phòng họp 1 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
14 Ghế phòng họp 20 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
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lượng Người sử dụng - Chức vụ Nước sản xuất Năm sản
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II.2 Ghế, bàn và các tài sản khác NVH xã

1 Bàn hội trường 9 Nguyễn Thị Hương Giang - Cán bộ phụ trách NVHViệt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

2 Bàn chủ tọa 1 Nguyễn Thị Hương Giang - Cán bộ phụ trách NVHViệt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

3 Bàn thư ký 1 Nguyễn Thị Hương Giang - Cán bộ phụ trách NVHViệt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

4 Ghế hội trường 100 Nguyễn Thị Hương Giang - Cán bộ phụ trách NVHViệt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

II.3 Bàn +ghế bộ phận "Một cửa"
Bàn +ghế bộ phận một cửa và tiếp công dân 2 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
Ghế ngồi chờ 2 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng

III Tủ đựng tài liệu
1 Tủ gỗ đựng tài liệu (loại 1) 1 Vũ Thị Hồng Thúy - CC ĐC-XD Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Tủ gỗ đựng tài liệu (loại 1) 1 Quách Văn Đại - VHXH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Tiêu Mạnh Tường - PBTTT đảng Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Hoàng Đình Sung - CT MTTQ xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Trần Thị Vân Anh - CT hội phụ nữ Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
6 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Âu Thị Luận - CC TC-KT Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
7 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 2 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
8 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Nguyễn Minh Tuân - CCVH-XH Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
9 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Vũ Thị Hồng Thúy - CC ĐC - XD Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
10 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Nguyễn Tiến Mừng - CHT BQHQS xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
11 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Nguyễn Thị Hải Yến - BT đoàn xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
12 Tủ sắt đựng tài liệu (loại 2) 1 Nguyễn Thị Hạnh - CT UBND xã Việt Nam 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
13 Tủ sắt đựng tài liệu 1 Âu Thị Luận - CC TC-KT Việt Nam 2016 2016 1.700.000 Đang sử dụng
14 Tủ nhôm kính đựng tài liệu 1 Nguyễn Tiến Mừng - CHT BQHQS xã Việt Nam 2019 2019 3.000.000 Đang sử dụng
15 Tủ nhôm kính đựng tài liệu 1 Lê Minh Tân - CC Tư pháp- Hộ tịch Việt Nam 2019 2019 3.000.000 Đang sử dụng
16 Tủ nhôm kính đựng tài liệu 1 Vũ Kim Tin - Bí thư ĐU Việt Nam 2019 2019 3.000.000 Đang sử dụng
17 Tủ gỗ đựng tài liệu 01 Tiêu Mạnh Tường - PBTTT đảng Việt Nam 2019 2019 3.000.000 Đang sử dụng
18 Tủ gỗ đựng tài liệu 01 Vũ Kim Tin - Bí thư ĐU 2019 2019 3.000.000 Đang sử dụng
19 Tủ sắt để sách thu viện 4 Quách Văn Đại - VHXH Việt Nam 2023 2023 15.000.000 Đang sử dụng
20 Tủ sắt để súng 1 Nguyễn Tiến Mừng - CHT BQHQS xã Việt Nam 2017 2017 6.050.000 Đang sử dụng
21 Tủ gỗ đựng tài liệu 1 Lưu Thị Hán - PCT HĐND xã Việt Nam 2014 2014 Được cấp Đang sử dụng
22 Tủ gỗ đựng tài liệu 1 Hoàng Thị Bích Liên - CT hội nông dân Việt Nam 2014 2014 Được cấp Đang sử dụng
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23 Tủ gỗ đựng tài liệu 1 Âu Thanh Tùng- PCT UBND xã Việt Nam 2014 2014 Được cấp Đang sử dụng
24 Tủ gỗ đựng tài liệu 1 Âu Văn Hùng - CT hội CCB Việt Nam 2014 2014 Được cấp Đang sử dụng
25 Tủ gỗ đựng tài liệu 1 Nguyễn Xuân Nhuận - VP-TK Việt Nam 2014 2014 Được cấp Đang sử dụng
IV Các thiết bị NVH, truyền thanh xã

Thiết bị đài truyền thanh 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
1 Máy tính cây MTTT 1 Nguyễn Thị Hương Giang - phụ trách NVH 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
2 Bàn trộn BTT 1 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
3 Đài ĐTT 1 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
4 Cụm thu CTT 6 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
5 Li oa LOTT 1 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
6 Cụm đầu thu ĐTTT 0 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
7 Máy phát MPTT 1 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
9 Lưu điện LĐTT 1 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
10 Mích nói MNTT 1 2019 2019 Được cấp Đang sử dụng
11 Cây máy tính trực tuyến CMTTT 1 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
12 Màn hình ti vi 60 INH 1 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
13 ổ lê điện 1 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
14 Âm ly 1 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
15 Đầu thu Mic không dây 1 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
16 Đầu thu Mic dây 1 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
17 Mích không dây 2 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
18 Loa gắn tường 4 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
19 Quạt trần 8 2020 2020 Được cấp Đang sử dụng
V Các loại TS khác
13 Quạt trần 18 Việt Nam 2019 2.019 Được cấp Đang sử dụng
15 Bóng tuýp đôi 12 Việt Nam 2019 2.019 Được cấp Đang sử dụng
16 Bục nói 1 Việt Nam 2019 2.019 Được cấp Đang sử dụng
19 Bục tượng bác hồ 1 Việt Nam 2019 2.019 Được cấp Đang sử dụng
21 Hộp PCCC 3 Việt Nam 2019 2.019 Được cấp Đang sử dụng
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Phương án xử lý

15

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Thanh lý
Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Thanh lý
Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Thanh lý
Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Thanh lý
Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

DANH MỤC
Kiểm kê tài sản, trang thiết bị tại UBND xã phục vụ nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn

(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025)
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Bàn giao cho xã Hồng Sơn
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Bàn giao cho Trung tâm Văn hóa,
truyền thông và thể thao quản lý
để bổ sung cho các xã khác sử

dụng khi có nhu cầu

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho xã Hồng Sơn

Bàn giao cho Phòng Tài chính -
Kế hoạch quản lý để bổ sung cho

các xã khác khi có nhu cầu

Bàn giao cho Phòng Tài chính -
Kế hoạch quản lý để bổ sung cho

các xã khác khi có nhu cầu
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DANH MỤC

Kiểm kê tài sản, trang thiết bị Trạm Y tế xã Hồng Lạc phục vụ nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025)

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê

Phương án xử lý Ghi chúSố
lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số

lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Nhà cửa, vật kiến trúc Có PA riêng
II Phòng trực cấp cứu

1 Gường gỗ (1.m2,1m50….) VN 2.015 2.015 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

2 Bóng tuýp VN 2.020 2.021 2 2
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

3 Quạt trần VinaWin VN 2.020 2.021 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà

5 Chiếu cá nhân VN 2.021 2.021 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

6 Chăn hè VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trạm y tế mua

7 Chăn mùa đông VN 2.021 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trạm y tế mua

8 Màm tuyn đơn VN 2.020 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

9 Gối đơn VN 2.020 2 2
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

10 Máy tính VN 2.020 3 3 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

11 Máy in VN 2.013 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

12 Ghế đệm mút đỏ VN 2.011 2.012 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án dân số

13 Tủ kính VN 2.012 2.013 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

14 Bàn máy tính VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

15 Bàn làm việc VN 2.008 2.009 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

III Phòng sơ cấp cứu(lưu bệnh nhân) Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

1 Giường bệnh VN 2.014 2.015 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

2 Đệm mút VN 2.014 2.015 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

3 Tủ đầu giường I nox VN 2.014 2.015 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GV

4 Quạt trần VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GV

5 Bóng Tuýp VN 2.020 2.021 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GV

6 Ghế nhựa ngồi chờ bệnh nhân 5 băng VN 2.020 2.021 3 8.400.000 3 8.400.000 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà

7 Chăn mùa hè VN 2.014 2.015 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà
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8 Chiếu nhựa bệnh nhân VN 2.017 2.018 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

Nguồn công khám
BHYT

9 Gối đơn VN 2.017 2.018 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GAVI

10 Chăn bông VN 2.017 2.018 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

11 Bình oxy VN 2.012 2.013 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

12 Bóng tuýp VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

IV Phòng tiêm + Tiểu phẫu Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

1 Quạt trần vinawin VN 2.021 2.021 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà

2 Giường inox Gavi 2015 2015 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

3 Bàn tiểu phẫu VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

4 Gối đơn VN 2020 2020 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Gavi cấp

5 bóng tuýp VN 2.021 2.021 2 2
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GaVI

6 Bàn Innox thủ thuật VN 2009 2009 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

7 Tủ thuốc cấp cứu VN 2009 2009 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

8 Xe đẩy 3 tầng VN 2013 2013 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

9
Tủ lạnh: Tủ bảo quản vacxin
Electrolux VN 2009 2010 1 19.614.000 1 19.614.000 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

10 Máy đo độ bão hòa oxy VN 2014 2015 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

11 Tủ sấy dụng cụ VN 2.020 2.021 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Sở y tế cấp

12 Phích lạnh vác xin VN 2012 2013 2 2
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Gavi cấp

13 Bộ tiểu phẫu 1 VN 2002 2003 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

14 Tủ nhôm kính 2 cánh VN 2002 2003 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

15 Khay To VN 2009 2010 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp ( Bị Hỏng)

16 Khay Quả đậu VN 2009 2010 2 2
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp ( Bị Hỏng)

17 Bát đựng bông cồn VN 2010 2010 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

18 Hộp đựng bông cồn VN 2021 2022 2 2
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

19 Thùng rác (Nhựa) 10 lít VN 2021 2021 4 4
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

V Phòng dược Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê

Phương án xử lý Ghi chúSố
lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số

lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 Tủ gỗ kính VN 2.020 2.020 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

2 Tủ sắt 4 cánh 2 kính 2  sắt VN 2.021 2.021 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

3 Tủ kính đựng thuốc VN 2.009 2.009 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

4 Bóng điện VN 2.016 2.016 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

5 Ghế tựa mặt mút da đỏ VN 2.021 2.021 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

VI Phòng khám bệnh Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

1 Tủ sắt kính IP22 Trung quốc 2.021 2.022 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

2 Cáng khiêng bệnh nhân VN 2.014 2.015 20 20 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

3 Tủ gỗ kính VN 2.014 2.015 3 3 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

4 Tủ đầu giường I nox VN 2.020 2.021 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

5 Ghế nhựa ngồi chờ bệnh nhân 5 băng VN 2.005 2.006 10 10
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GAVI

6 Ống nghe nhật + Huyết áp kế ALPK2 COLID Nhật 2.020 2.021 3 1.560.000 3 1560000 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

7 Quạt trần (VinaWin) VN 2.020 2.021 40 40
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

8 Giường inox VN 2009 2009
2 10.280.000 2 10.280.000 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

9 Chăn + Gối + Chiếu 861 35VT VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

10 Bàn làm việc VN 2.020 2.021 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng UBND Xã Cấp

11 Máy lọc nước RO VN 2.020 2.021 1 1
Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GAVI

12 Đèn clats 4.203 N-28 Nhật 2.019 2.020 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

13 Ghế tựa mặt mút da đỏ 1.011 35-VT VN 2.015 2.015 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT cấp

VII Phòng đẻ Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

1 Tủ sắt 4 cánh 2 cánh kính 2 sắt VN 2.003 2.003 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

2 Bàn đẻ Trung Quốc 1.990 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

3 Bậc lên Trung Quốc 1.990 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trung tâm y tế cấp

4 Quạt trần vinawin VN 2.021 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trung tâm y tế cấp

5 Bóng túyp VN 2.021 2 2 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trung tâm y tế cấp

6 Bộ đỡ đẻ VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê

Phương án xử lý Ghi chúSố
lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số

lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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7 Bộ cắt khâu tầng sinh môn VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà

8 Cân so sinh 20 kg BF-2051 VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GAVI

9 Cân đo chiều cao đứng AKIKO Trung Quốc 2.017 2.018 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GAVI

10 Máy hút dịch 2 bình REGULATOR
DF-C DS506C Hàn Quốc 2.009 2.009 1 21.500.580 1 21.500.580 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trung tâm y tế cấp

11 Bàn khám phụ khoa 7E-ABD Trung Quốc 2.014 2.015 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trung tâm y tế cấp

12 Ghế xoay Inox Trung Quốc 1.999 2.000 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trung tâm y tế cấp

13 Hộp hấp bông gạc hinhf chữ nhật Trung Quốc 1.999 2.000 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Nguồn dự án Gavi

14 Ống nghe tim thai Trung Quốc 1.989 1.990 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Trung  tâm y tế cấp

IX Phòng hành chính + Phòng truyền
thông

KT2060 VN 2.009 2.010 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Dự án GAVI

1 Quạt trần VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

2 Ghế tựa (Xuân hoà) Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

3 Tủ sắt 2 cánh URoSTAS
- 100 VN 2.014 2.015 1 28.842.000 1 28.842.000 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu

vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

4 Quạt trần VinaWin TC-101 Mỹ 2.008 2.009 1 19.970.000 1 19.970.000 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng

5 Ghế xuân hòa mặt đá VN 2.019 2.020 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Hỏng

6 bàn làm việc gỗ ép VN 2.013 2.014 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Hỏng

7 Ghế nhựa đơn VN 2.013 2.014 5 5 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

8 bóng tuýp Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

X Phòng Đông y VN 2.012 2.013 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng Nguồn dự án Gavi

1 Gường gỗ VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

2 Cân bàn người lớn 35BT 368 VN 2.014 2.015 4 4 Bàn giao cho Phòng khám Đa khoa khu
vực Đông Thọ tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

Cộng 110.166.580 - 110.166.580 -

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê

Phương án xử lý Ghi chúSố
lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số

lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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DANH MỤC

Kiểm kê tài sản, trang thiết bị Trạm Y tế xã Vân Sơn phục vụ nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025)

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Nhà cửa, vật kiến trúc Có Phương án riêng
II Phòng trực cấp cứu

1 Bàn làm việc gỗ ép VN
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

2 Tivi samsung VN 2.015 2.015
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Trạm y tế mua

3 Phích điện VN 2.006 2.006
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

4 Tủ lạnh 120 lít VN 2.015 2.015
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Trạm y tế mua

5 Giường gỗ 1,2 mét VN 2.000 2.000
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

6 Máy lọc nước VN 2.019 2.019
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

7 Điều hòa Panasonic 9000 VN 2.019 2.019
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà

8 Tủ sắt 2 cánh VN 2.020
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

9 Bóng tuýp VN 2.019
2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà

10 Quạt trần VinaWin VN 2.019
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

11 Chiếu cá nhân VN 2.020
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

12 Ga giường 1,2 x1,9 mét VN 2.023
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

13 Chiếu cá nhân ( Chiếu nhựa 1,2x1,9
mét) VN 2.023

1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT cấp

14 Chăn hè VN 2.023 2.023
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

15 Chăn mùa đông VN 2.023 2.023
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

16 Chăn hè VN 2.011 2.012
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

17 Chăn mùa đông VN 2.012 2.013
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

18 Màm tuyn đơn VN 2.020 2.020
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

19 Màm tuyn đơn VN 2.023 2.023
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

20 Gối đơn VN 2.023 2.023
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

21 Gối đơn VN 2.020 2.020
2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp
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22 Ghế đệm mút đỏ VN 2.020 2.020 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

III Phòng sơ cấp cứu(lưu bệnh nhân) Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng

1 Giường bệnh Inox VN 2.014 2.015 2 5.600.000 2 5.600.000 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

2 Tủ đầu giường I nox VN 2.014 2.015 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

3 Quạt trần vinawin VN 2.019 2.019 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà

4 Bóng Tuýp VN 2.019 2.019 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án Xây nhà

5 Máy lọc nước nóng lạnh VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

6 Thùng đựng rác 10 lít VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

7 Chăn mùa đông VN 2.014 2.015 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

8 Chăn mùa đông VN 2.023 2.023 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

9 Chăn mùa hè VN 2.023 2.023 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

10 Gối đơn VN 2.023 2.023 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

11 Chiếu nhựa giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

12 Đệm mút giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

13 Ga giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

14 Màn tuyn VN 2.023 2.023 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

IV Phòng tiêm + Tiểu phẫu Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng

1 Quạt trần vinawin VN 2.021 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

2 Tủ đầu giường I nox
Gavi 2015 2015 1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

3 Tủ bảo quản vắc xin BKB-402 35-BT VN 2.014 2.015
2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

4 Bóng tuýp
VN 2020 2020 2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

5 Xe đẩy tiêm 3 tầng VN 2.021 2.021
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

6 Phích lạnh TECMOT
VN 2009 2009 2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

7 Bộ tiểu phẫu
VN 2009 2009 1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8 Bộ tiêm truyền
VN 2013 2013 1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

9 Bát đựng dung dich
VN 2009 2010 2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

10 Khay chữ nhật
VN 2014 2015 1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

11 Khay quả đậu VN 2.020 2.021
2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

12 Lọ đựng bông cồn VN
2012 2013 1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

13 Nồi luộc dụng cụ VN
2002 2003 1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

14 BÌnh o xy ( to ) TTYT cấp VN
2002 2003 1 3.410.000 1 3.410.000 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT cấp

15 Thùng phân loại rác VN
2009 2010 2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

16 Máy đo độ bão hòa Oxy máu SPO2 VN
2009 2010

1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

17 Bàn tiểu phẫu VN
2010 2010

1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

18 Cân người lớn 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

19 Tủ xấy   32 lít VN
2021 2022

1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

20 Hộp đựng bông hấp Inox VN
2021 2021

1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

V Phòng dược Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng

1 Tủ sắt 2 cánh sắt VN 2.020 2.020 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

2 Quạt trần VN 2.021 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

3 Bóng điện VN 2.009 2.009 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

4 Bàn máy tính VN 2.016 2.016 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

5 Ghế tựa mặt mút da đỏ VN 2.021 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

6 Bộ Máy tính FPT Elead Fta 5224i VN 2.023 2.023 1 14.560.000 1 14.560.000 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

7 Tủ vắc xin Haier 80 lít 2.022 TQ 2.022 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng SYT cấp

VI Phòng khám bệnh  Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng

1 Gường Inox VN 2.012 2.012 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

2 Cây máy tính SMS VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3 Màn Máy tính acer VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

4 Máy in canon 2900 VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

5 Tủ kính khung nhôm VN 2.005 2.006 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

6 Bàn máy tính gỗ ép Nhật 2.020 2.021 1 1 0 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

7 Cân người lớn VN 2.020 2.021 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

8 Bộ huyết áp kế + ống nghe VN
2009 2009

1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

9 Bóp bóng VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

10 Huyết áp kế thủy ngân VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

11 Đè lưỡi Inox VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT cấp

12 Điều hòa Panasonic 9000 Nhật 2.019 2.020 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

13 Bóng tuýp VN 2.015 2.015 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

14 Thùng phân loại rác VN 2.020 2.021 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

15 Quạt trần vinawin VN 2.015 2.016 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

16  Đệm giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

17 Chăn mùa đông VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

18 Chăn mùa hè VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

19 Gối đơn VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

20 Ga giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

21 Màn tuyn VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

22 Chiếu nhựa giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

VII Phòng đẻ Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng

1 GhÕ ®Èu quay Inox VN 2.003 2.003 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

2 Thïng ®ùng n­íc Inox VN 1.990 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

3 KÑp cæ tö cung VN 1.990 4 4
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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4 Th­íc ®o cæ tö cung VN 2.021 5 5
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà

5 Van ©m ®¹o VN 2.021 4 4
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà

6 KÑp g¾p dông cô VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà

7 Panh ®Çu tï VN 2.014 2.015 11 11
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà

8 Hép hÊp dông cô Inox BF-2051 VN 2.020 2.021 6 6
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

9 Hép nh«m dông cô to AKIKO VN 2.017 2.018 2 2
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

10 Hép hÊp b«ng trßn DS506C VN 2.009 2.009 2 2
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

11 Bµn ®Î 7E-ABD VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

12 §Ìn gï 1 bãng VN 1.999 2.000 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

13 Hép nh«m dông cô nhá(®ì ®Ó) VN 1.999 2.000 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

14 Bé c¾t kh©u TSM (11chi tiÕt) VN 1.989 1.990 6 6
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

15 Mãc vßng
B16-
30010 VN 2.014 2.015 2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

16 KÑp cã lç VN 2.020 2.021 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà 

17 KÑp phÉu tÝch nhá VN 2.020 2.021 2 2
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Nguồn dự án xây nhà 

18 KÑp phÉu tÝch to 50x20 VN 2.002 2.003 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

19 KÐo nhän th¼ng VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

20 Panh nhá VN 2.014 2.015 4 4
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

21 Panh th¼ng to 1 VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

22 B¸t  Inox 35VF VN 2.014 2.015 2 2
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

23 van ©m ®¹o 2 ®Çu VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

24 Xe ®Èy dông cô Inox VN 2.014 2.015 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Hỏng

25 Tñ s¾t VN 2.000 2.001 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

26 Quạt trần vinawin VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

27 Bóng túyp VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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28 Bộ đỡ đẻ VN 2.004 2.005 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

29 Bộ cắt khâu tầng sinh môn VN 2.004 2.005 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

30
Máy hút dịch 2 bình REGULATOR DF-

C 113-003 HQ 2.016 2.022 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

VIII Phòng sau đẻ Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng

1 Gường Inox VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

2 Tủ đầu giường I nox VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Trung tâm cấp

3 Tuýp VN 2.020 2.021 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

4 Quạt trần vinawin VN 2.019 2.019 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

5 Gối đơn VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT  cấp

6 Ga giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT  cấp

7 Chiếu nhựa giường bệnh nhân VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT  cấp

8 Chăn mùa đông VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT  cấp

9 Chăn mùa hè VN 2.023 2.023 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT  cấp

IX Phòng hành chính + Phòng truyền
thông

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng

1
Quạt trần vinawin

VN 2019 2020 2 2
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Dự án  xây nhà

2 Tủ đựng tài liệu VN 2018 2019 1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

3
Tủ sắt 2 cánh

VN
2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

4
Tủ sắt 4 cánh kính 2 cánh sắt, 2 cánh
kính VN

2.020 2.021
1 1

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

6
Bàn làm việc  gỗ

VN
2.020 2.021

3 3
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

7 Ghế xuân hòa Inox VN 2020 2021 9 9
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

8
Bóng túp

VN
2.020

2021
4 4 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Dự án  xây nhà

9
Thùng đựng rác 10 lít

VN
2.020

2020
1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

10
Bộ tăng âm, loa, đầu đĩa

VN
2.020

2021
1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

X
Phòng Đông y Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1
Bàn làm việc gỗ soan VN 2.013 2.014 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

2
Bóng tuýp VN 2.019 2.020 2 2 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

3
Ghế đệm mút đỏ VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

4
Quạt trần vinawin VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

5
Bàn làm việc gỗ ván ép VN 2.014 2.015 4 4 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

6
Tủ sắt 2 buồng VN 2.019 2.020 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

7
Tủ đựng tài liệu không cánh VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

8
Giường inox VN 2.008 2.009 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

9
Mấy điện châm KT2060 VN 2.009 2.010

1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Hỏng

10
Ga giường bệnh nhân VN 2.023 2.023

1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

11
Chiếu nhựa giường bệnh nhân VN 2.023 2.023

1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

12
Gối đơn VN 2.023 2.023

1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

13
Chăn mùa hè VN 2.023 2.023

1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

14
Chăn mùa đông VN 2.023 2.023

1 1
Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng TTYT Cấp

XI
Phòng phục hồi chức năng Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng

1 Quạt trần vinawin VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

2 Bóng tuýp VN 2.008 2.009
2 2

Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây nhà

XII
Phòng Kho Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng

1
Nồi luộc dụng cụ VN 2.012 2.013 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Hỏng

2
Máy tính VN 2.014 2.015 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Hỏng

3
Bàn phím VN 2.022 2.022 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Hỏng

4 Máy bơm nước VN 2.020 2.021 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Dự án xây  nhà

5
Kính hiển vi VN 2.005 2.006 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn

tiếp tục sử dụng Hỏng

6 Nồi hấp tiệt trùng  20 lít( áp xuất) TQ 2.001 2.002 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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7 Máy khí dung M0305 VN 2.009 2.010 1 1 Bàn giao cho Trạm y tế xã Hồng Sơn
tiếp tục sử dụng Hỏng

Tổng cộng 9.010.000 - 9.010.000 - -

TT Tên tài sản cố định, quy cách sản
phẩm

Mã số
TSCĐ Model Nước SX Năm SX Năm sử

dụng

Theo sổ sách kế toán Theo kiểm kê
Phương án xử lý Ghi chú

Số lượng Nguyên giá Giá trị
còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị

còn lại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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